
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO SỐ ĐIỆN THOẠI

1 Nguyễn Hoàng Lâm Hiệu trưởng - Quản lý chung các mặt hoạt động của trường 0938866567

2 Phan Hoàng Tân P.Hiệu trưởng - Phụ trách chuyên môn; Phụ trách phong trào 0778829787

3 Bùi Thị Thu Trang Giáo viên - Dạy lớp 1A- Tổ trưởng khối 1 0919219931

4 Đặng Trần Thanh Xuân Giáo viên - Dạy lớp 1B 0936120273

5 Trương Thị Phương Trang Giáo viên - Dạy lớp 1C 0913279968

6 Vũ Thị Kim Thoa Giáo viên - Dạy lớp 1D 0989039778

7 Võ Thị Phương Đài Giáo viên - Dạy lớp 2A - Tổ trưởng khối 2 0938608260

8 Thạch Thị Ngọc Yến Giáo viên - Dạy lớp 2B 0906390911

9 Đàm Lệ Phấn Giáo viên - Dạy lớp 2C 0938969620

10 Mai Thị Phan Nhã Giáo viên - Dạy lớp 2D, Phụ trách Thư viện, thiết bị. 0938719295

11 Đỗ Hữu Hùng Giáo viên - Dạy lớp 3A - Tổ trưởng khối 3 0913194279

12 Đặng Thị Sâm Giáo viên - Dạy lớp 3B 0909199836

13 Bùi Đoàn Thảo Nguyên Giáo viên - Dạy lớp 3C 0903078845

14 Đỗ Thị Bích Hồng Giáo viên - Dạy lớp 3D 0909367877

15 Trần Ngọc Thúy Quỳnh Giáo viên - Dạy lớp 4A - Tổ trưởng khối 4 0906646357

16 Nguyễn Thị Yến Vân Giáo viên - Dạy lớp 4B 0913517475

17 Huỳng Lương Mai Linh Giáo viên - Dạy lớp 4C 0909341976

18 Nguyễn Trần Việt Giáo viên - Dạy lớp 4D 0918148659

19 Nguyễn Đan Ngọc Giáo viên - Dạy lớp 5A 0909212235

20 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên - Dạy lớp 5B 0909850530

21 Dương Quốc Cường Giáo viên - Dạy lớp 5C - Tổ trưởng khối 5 0908151624

22 Đỗ Hải Giáo viên - Dạy lớp 5D 0913716472

23 Phu Vạn Như Giáo viên - Tổng phụ trách Đội, Văn thư lưu trữ. 0908854197

24 Đoàn Ngọc Thùy Dung Giáo viên - Dạy TA khối 4, lớp 5A - Tổ Phó bộ môn 0907217857

25 Lý Thanh Tâm Giáo viên - Dạy TA khối 3 0985551680

26 Trần Thị Mỹ Duyên Giáo viên - Dạy TA khối 2, lớp 5B 0775687907

27 Đặng Phước Long Giáo viên - Dạy TA khối 1, lớp 5C và 5D 0944408168

28 Phạm Thị Luyến Giáo viên - Dạy Nhạc - Tổ trưởng Bộ môn 0933676204

29 Nguyễn Tấn Phước Giáo viên - Dạy Thể dục; CTCĐ 0913957114

30 Ngô Thị Bảo Thiên Giáo viên - Dạy Mỹ thuật 0909435226

31 Trần Lý Quảng Giáo viên - Dự khuyết; Thủ quỹ, CSVC 0908368116

32 Phạm Thị Hoàng Thúy Nhân viên - Kế toán, CSVC 0908644676

33 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nhân viên - Y tế; Phụ trách Bán trú. 0933913860

34 Trần Sơ Mãn Nhân viên - Bảo vệ 0903687683

35 Nguyễn Hùng Minh Nhân viên - Bảo vệ 0908584990

36 Trần Thị Thu Hương Nhân viên - Phục vụ 0919982382

37 Lê Thị Đạt Nhân viên - Phục vụ 0938373593
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